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Nguyên liệu CN

Robusta và đường duy trì đà
phục hồi nhờ yếu tố cung
cầu, trong khi cotton và cao
su tiếp tục chịu áp lực giảm.
Nhà đầu tư cần theo dõi thời
tiết Brazil, El Niño, dữ liệu
UNICA và diễn biến giá dầu
để đánh giá xu hướng tiếp
theo.

Vĩ mô

Thị trường bước vào tuần
giao dịch quan trọng khi báo
cáo USDA Acreage và China
PMI sẽ quyết định xu hướng
ngắn hạn của nhiều nhóm
hàng hóa. Bên cạnh đó, kỳ
vọng Fed, diễn biến DXY và
rủi ro thời tiết tại Brazil cùng
Thái Lan tiếp tục là các yếu tố
dẫn dắt dòng tiền. Chiến lược
phù hợp vẫn là phòng thủ và
chờ tín hiệu xác nhận trước
khi mở rộng vị thế.

Nông sản CBOT

Nhóm ngũ cốc duy trì trạng
thái suy yếu khi ngô, đậu
tương, khô đậu và lúa mì đều
giảm trong tuần. Tâm lý thị
trường tập trung hoàn toàn
vào USDA Acreage ngày 30/6,
báo cáo có khả năng tạo biến
động lớn đối với toàn bộ
nhóm hạt.
KIM LOẠI

Kim loại

Đồng tiếp tục giao dịch trong
vùng tích lũy khi nhà đầu tư
chờ dữ liệu PMI Trung Quốc.
Trong khi đó, bạc và bạch kim
chịu áp lực mạnh bởi đồng
USD và kỳ vọng lãi suất, khiến
xu hướng ngắn hạn vẫn
nghiêng về giảm.

KEY TAKEAWAYS

Điểm nhấn đầu tư quan trọng Trang 2



Mã Mặt hàng Biến động tuần Xu hướng tuần Xu hướng giao dịch

ZC Ngô ~ –2% WoW Xu hướng giảm Biến động/dựa trên sự kiện

ZS Đậu tương ~ –2% WoW Xu hướng giảm Biến động/dựa trên sự kiện

ZM Khô đậu tương ~ –3% WoW Xu hướng giảm Giá giảm / trong vùng nhất định

ZW Lúa mì ~ –1% WoW Xu hướng giảm Giá giảm

HG Đồng ~ –2% WoW Đi ngang Trung lập / trong vùng nhất định

SI B̀ạc –9.1% WoW Xu hướng giảm Xu hướng giảm / rủi ro cao

PL Bạch kim ~ –12% WoW Xu hướng giảm Xu hướng giảm / rủi ro cao

RC Cà phê Robusta ~ +2% WoW Phục hồi / xu hướng tăng Xu hướng tăng giá trong ngắn hạn

SB Đường 11 +5.4% WoW Đảo chiều / xu hướng tăng Giá giảm

CT Bông ~ –7% WoW Xu hướng giảm Giá giảm

TRB Cao su ~ –2% WoW Xu hướng giảm Trung lập - giảm giá

TỔNG QUAN DỮ LIỆU NHANH
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NHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢNNHÓM NÔNG SẢN
Nông sản đồng loạt suy yếu; Diện tích gieo trồng USDA 30/6 là chất xúc tác chính

Trang 4Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



ZC - Ngô: giảm ~2%, giữ xu hướng giảm

Tuần giảm khoảng 2%, duy trì cấu trúc xu hướng
giảm.
Hỗ trợ sau đó: 400 USX/bu; kháng cự: 430
USX/bu.
Diện tích gieo trồng USDA 30/6 là một biến số
quyết định việc xác định mới cấp độ.
Thiên hướng: biến động mạnh theo sự kiện; giới
hạn mở rộng vị trí số liệu trước đó.

ZS - Đậu tương: giảm ~2%, chờ Trung Quốc mua

Tuần giảm khoảng 2%, sai lệch ngắn hạn vẫn tiêu cực.
Hỗ trợ: 11.00 USD/bu; kháng cự: 11.45 USD/bu.
Theo dõi diễn tích gieo trồng USDA và lực mua từ Trung Quốc.
Chỉ tăng tỷ trọng khi giá xác nhận vượt kháng cự.

NGÔ & ĐẬU TƯƠNG: ÁP LỰC GIẢM CHI PHỐI

Nhóm hạt CBOT | Ưu tiên phòng thủ trước Diện tích gieo trồng USDA 30/6 Trang 5



KHÔ ĐẬU & LÚA MÌ: XU HƯỚNG GIẢM CHI PHỐI

Trang 6

ZM - Khô đậu tương: giảm khoảng 3%, xu
hướng giảm/dao động trong phạm vi
nhất định.
Giá giảm khoảng 3% trong tuần, tiếp tục xu hướng
giảm. Hỗ trợ 295 USD/STN; kháng cự 315 USD/STN.
Động lực chính tuần tới là USDA và nhu cầu từ Trung
Quốc.

Xu hướng: giảm
Rủi ro: cao
Ưu tiên bán hồi phục khi chưa vượt quá 315

ZW - Lúa mì: giảm ~1%, chịu áp lực mùa vụ

Giá giảm khoảng 1%, cấu trúc tuần vẫn là xu hướng
giảm. Hỗ trợ 575 USX/bu; kháng cự 610 USX/bu. Thị
trường theo dõi thu hoạch Biển Đen và triển vọng mùa
vụ Nga.

Xu hướng: giảm giá
Rủi ro: trung bình
Chỉ cân tốc độ nhanh vượt quá 610

Khô đậu và Lúa mì | Canh hồi để giảm rủi ro, không đuổi lệnh trước dữ liệu



Trang 7

XẾP HẠNG MÃ NỔI BẬT
01 ZC - Ngô

USDA Acreage sẽ quyết định xu hướng giá trong ngắn hạn. Ưu tiên theo dõi phản ứng sau báo cáo.

02 ZS - Đậu tương
Lực mua từ Trung Quốc và USDA sẽ là hai yếu tố dẫn dắt diễn biến giá.

03 ZM - Khô đậu tương
Xu hướng vẫn nghiêng giảm, chờ tín hiệu cân bằng sau USDA.

04 ZW - Lúa mì
Theo dõi tiến độ thu hoạch Biển Đen và diễn biến thời tiết để đánh giá xu hướng.

Nhóm nông sản tuần mới



NHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠINHÓM KIM LOẠI
Đồng giao dịch tích lũy trong khi bạc và bạch kim chịu áp lực bán mạnh

bởi đồng USD và kỳ vọng lãi suất

Trang 8Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



Trang 7

ĐỒNG (HG): 
TIẾP TỤC CHỜ TÍN HIỆU

Giảm khoảng 2%.
Giao dịch trong vùng Sideway.
Hỗ trợ 6.00 USD/lb
Kháng cự 6.20 USD/lb
China PMI là catalyst chính.
Chiến lược ưu tiên giao dịch trong biên độ và chỉ mua khi giá bứt
phá khỏi vùng tích lũy.

Trang 9Chờ tín hiệu từ PMI Trung Quốc và triển vọng nhu cầu



SI - Bạc: biến động cực mạnh

Giảm 9.1%
Downtrend rõ ràng.
Hỗ trợ 56–57 USD/oz
Kháng cự 61 USD/oz
Ưu tiên bán hồi.

PL - Bạch kim: vùng tích lũy

Giảm khoảng 12%
Kiểm định đáy 52 tuần.
Hỗ trợ 1548 USD/oz
Kháng cự 1640 USD/oz
Chỉ tích cực hơn khi vượt 1640.

Trang 10Chịu áp lực từ đồng USD và kỳ vọng Fed

BẠC & BẠCH KIM: CHỊU ÁP LỰC



NHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPNHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPNHÓM NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP
Robusta và đường tiếp tục hồi phục nhờ yếu tố cung cầu,

trong khi cotton và cao su vẫn chịu áp lực từ triển vọng nhu cầu và thời tiết

Trang 11Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật



Sản phẩm Hỗ trợ Kháng cự Định hướng

RC - Robusta 3500 3700 Bullish

SB - Đường 11 14.00 15.00 Bullish

CT - Bông 70.00 73.40 Bearish

TRB - Cao su 415 430 Neutral Bearish

Trang 12Phân tích kỹ thuật

ROBUSTA - ĐƯỜNG - COTTON - CAO SU



Trang 13Lịch dữ liệu và biến số cần theo dõi

TRADER WATCHLIST TUẦN 15 - 19/06

30/06 19:30

30/06 20:45

01/07 21:00

08/07 19:30

08/07 19:30

USDA Acreage & Grain Stocks

PMI Caixin Trung Quốc

ISM Manufacturing PMI

Báo cáo việc làm ADP

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp

Biến động mạnh nhất tuần đối với Ngô, Đậu tương, Khô đậu, Lúa mì.

Tác động trực tiếp đến Đồng, Bạc, Bạch kim.

Ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế và tâm lý thị trường hàng hóa.

Tác động đến kỳ vọng lãi suất Fed và diễn biến đồng USD.

Chỉ báo sức khỏe thị trường lao động, ảnh hưởng đến nhóm kim
loại và tâm lý giao dịch.



Mã Mặt hàng Hỗ trợ Kháng cự Kích hoạt Chiến lược hành động

ZC Ngô 400 430 Trên 430: Mua • Dưới 400: Bán Chờ phá vỡ, không mở vị thế sớm.

ZS Đậu tương 11.00 11.45 Trên 11.45: Mua • Dưới 11.00: Bán Ưu tiên giao dịch theo tín hiệu xác nhận.

ZW Lúa mì 575 610 Trên 610: Mua • Dưới 575: Bán Theo dõi mùa vụ, chờ xu hướng rõ hơn.

HG Đồng 6.00 6.20 Trên 6.20: Mua • Dưới 6.00: Bán Giao dịch theo PMI và diễn biến giá.

SI B̀ạc 56.0 61.0 Trên 61.0: Mua • Dưới 56.0: Bán Hạn chế bắt đáy, ưu tiên theo xu hướng.

PL Bạch kim 1,548 1,640 Trên 1,640: Mua • Dưới 1,548: Bán Chờ vượt kháng cự trước khi mua.

RC Cà phê Robusta 3,500 3,700 Trên 3,700: Mua • Dưới 3,500: Bán Ưu tiên mua khi động lực tăng xác nhận.

CƠ HỘI TRADING CỤ THỂ:

Chiến lược trading kỹ thuật | Tuần 29/06 – 03/07/2026 Trang 14



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!
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